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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).  

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Liên hợp quốc được thành lập là thực hiện theo quyết định của hội nghị nào sau đây? 

A. Hội nghị Giơ – ne – vơ.   B. Hội nghị Xanphranxixcô.   

C. Hội nghị Ianta.    D. Hội nghị Pôtx - đam. 

Câu 2. Liên hợp quốc ra đời trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? 

A. Chiến tranh lạnh bùng nổ và lan rộng ra toàn thế giới. 

B. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn.  

C. Phe phát xít Đức – I-ta-li-a – Nhật Bản phát triển và mở rộng bành trướng.  

D. Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến giai đoạn cuối. 

Câu 3. Theo quyết định của Hội nghị Ianta ( 2-1945), Mĩ không được phân chia phạm vi ảnh hưởng 

ở địa bàn nào sau đây?  

A Tây Âu.   B. Đông  Âu.   C. Tây Đức.  D. Tây Béclin. 

Câu 4. Trật tự hai cực I-an-ta có biểu hiện suy yếu khi xu hướng hoà hoãn Đông- Tây bắt đầu xuất  

hiện từ 

A. đầu những năm 70 của thế kỉ XX.  B. cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. đầu những năm 80 của thế kỉ XX  D. cuối những năm 80 của thế kỉ XX 

Câu 5. Sau khi trật tự hai I-an-ta sụp đổ, quốc gia nào sau đây ra sức thiết lập trật tự thế giới đơn 

cực? 

     A. Liên bang Nga          B. Mỹ         C. Nhật Bản          D. Trung Quốc 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh 

chấm dứt?  

A. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển quân sự làm trọng điểm. 

B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế. 

C. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế 

D. Các nước điều chỉnh quan hệ theo hướng hòa hoãn, đối thoại, hợp tác  

Câu 7. Hiện nay tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tất cả bao nhiêu nước 

thành viên? 

A. 8 nước.             B. 9 nước.              C. 10 nước.                D. 11 nước. 

 Câu 8. Đặc điểm quá trình phát triển của ASEAN, giai đoạn từ 1967 - 1976 là gì?  

A. Phát triển rất thần kỳ.    B. Xây dựng nền móng ban đầu.  

C. Tránh đối đầu quân sự.    D. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 

Câu 9. Một trong ba trụ cột trong quá trình xây dựng và phát triển của Cộng đồng ASEAN là 

A. Cộng đồng Khoa học – Kĩ thuật.  B. Cộng đồng Kinh tế. 

C. Cộng đồng Văn hóa – Thể thao.  D. Cộng đồng Quân sự. 

Câu 10. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ hai tại Malaixia năm 1997, các nước 

thành viên đã thông qua 

A. văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2020.  B. tuyên bố về khu vực Hoà bình và Trung lập. 

C. tuyên bố về sự hoà hợp ASEAN.  D. tuyên bố Bali II. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

https://vietjack.online/cau-hoi/1441412/trong-qua-trinh-phat-trien-cua-asean-giai-doan-tu-1967-1976-co-dac-diem-la-gi-a-phat-trien-rat-than
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Câu 11. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Việt Nam? 

 A. Quân Đồng minh đánh thắng quân phiệt Nhật. B. 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập. 

 C. Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan ở Tây Âu.  D. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời. 

Câu 12. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào (ngày 16, 17/8/1945) đã 

A. chính thức phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước 

B. thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa. 

C. tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. 

D. thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 04 Trong mỗi 

ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau. 

    Tên gọi "Liên hợp quốc" đã được Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đặt và được sử dụng lần 

đầu tiên trong "Tuyên ngôn của Liên hợp quốc" vào ngày 1/1/1942, trong đó 26 quốc gia đã khẳng 

định cam kết tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại các nước thuộc phe phát xít. 

    Với ý định chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, nhằm loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh 

thế giới thứ ba và bảo đảm một thế cân bằng mới trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh, ba cường 

quốc chính của phe Đồng minh là Anh, Mỹ và Liên Xô - đã tiến hành hai hội nghị thượng đỉnh quan 

trọng tại Tê-hê-ran (tháng 11/1943) và I-an-ta (tháng 2/1945). Nội dung trao đổi chính giữa Sớc-

xin, Xta-lin và Ru-dơ-ven bao gồm số phận châu Âu và tương lai của Liên hợp quốc. Hội đồng 

Ngoại trưởng 5 nước gồm Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc được thành lập. Trên cơ sở thoả 

thuận tại Hội nghị I-an-ta, đại biểu của 50 quốc gia đã tham dự Hội nghị Xan Phran-xít-xcô tháng 

4/1945 -6/1945 và dự thảo Hiến chương Liên hợp quốc. Ngày 24-10-1945 Liên hợp quốc chính thức 

được thành lập, 

                                                                                              Trích Báo điện tử Đảng CSVN 

                                                                           Hồ sơ- sự kiện- nhân chứng ra ngày 10/1/2018 

a. Tổ chức Liên Hợp Quốc ra đời là kết quả đấu tranh gay gắt từ các hội nghị quốc tế sau chiến 

tranh thế giới thứ 2  

b. Tại Hội nghị Tê-hê-ran ba nước Anh, Mĩ, Liên Xô đã khẳng định quyết tâm thành lập Liên 

hợp quốc. 

c. Năm 2014 Việt Nam bắt đầu cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

d. Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc sau khi đã gia nhập ASEAN và ngày càng 

có nhiều đóng góp tích cực trong các vấn đề chung của thế giới.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

      “Trật tự thế giới hai cực I-an-ta tồn tại từ năm 1945 đến năm 1991, trải qua hai giai đoạn: Giai 

đoạn từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, giai đoạn xác lập và phát triển của Trật tự 

thế giới hai cực I-an-ta với sự đối đầu giữa một bên là Mỹ đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và 

một bên là Liên Xô, đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

        Trong giai đoạn này, Trật tự thế giới hai cực I-an-ta được định hình với sự thiết lập các khối 

quân sự đối đầu nhau, tiêu biểu là: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ và các 

nước phương Tây thành lập năm 1949, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va do Liên Xô và các nước Đông  

âu thành lập năm 1955. Hai cực chi phối hầu hết các lĩnh vực phát triển của thế giới”. 

(Sách giáo khoa lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 15) 

a. Trật tự I-an-ta được định hình với sự thiết lập các khối quân sự đối đầu nhau.  

b. Trật tự hai cực chỉ có ảnh hưởng đến các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.  

c. Năm 1991, trật tự I-an-ta sụp đổ với sự tan rã của hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa. 
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d. Sự ra đời của NATO (1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955), chiến tranh lạnh bao 

trùm khắp thế giới..  

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây.  

Tư liệu 1: Sự hình thành của trật tự thế giới đa cực là một tiến trình lịch sử khách quan với sự 

nổi lên của các cường quốc, sự gia tăng vai trò của các trung tâm, tổ chức quốc tế, phản ánh tương 

quân so sánh lực lượng mới trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh". 

Tư liệu 2: “Nhận định về tình hình thế giới, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ 

"Quá trình Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh... Cục diện thế giới theo xu 

hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn". 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 19) 

a. Tư liệu 1 để cập đền xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh. 

b. Sau Chiến tranh lạnh, xu thế Toàn cầu hóa xuất hiện và chi phối thế giới.  

c. Sau Chiến tranh lạnh, xu thế đa cực xuất hiện thay thế xu thế đơn cực, 

d. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam nhằm bắt kịp xu thế phát triển thế giới. 

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau: 

    “ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 4 đến 7/9/2023 với chủ 

đề “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”, Chủ tịch ASEAN năm 2023 Indonesia tích 

cực thúc đẩy nhiều ưu tiên, sáng kiến hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở khu vực, nâng cao năng 

lực và hiệu quả hoạt động của ASEAN, vừa tạo động lực để ASEAN phát triển, vừa củng cố vai trò 

của Hiệp hội là lực lượng chủ đạo trong các tiến trình đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát 

triển bền vững ở khu vực. 

      Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các lãnh đạo thảo luận 

những vấn đề chiến lược tác động đến khu vực, tiến trình phát triển của ASEAN, các biện pháp nâng 

tầm và tạo động lực cho hợp tác ASEAN thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu 

vực cùng quan tâm”. 

(Trích “ Tầm nhìn ASEAN 2023”- NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội”) 

a. Chủ tịch ASEAN năm 2020 là In-đô-nê-xi-a. 

b. Mục đích của Hội nghị ASEAN lần thứ 43 là trao đổi về các vấn đề quốc tế, không nằm trong 

khuôn khổ hợp tác ASEAN. 

c. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 có liên quan đến việc giải quyết vấn đề Biển Đông  

d. Chủ tịch ASEAN năm 2023 là Indonesia đã thúc đẩy nhiều sáng kiến hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 

bền vững ở khu vực, chứng tỏ Indonesia đang đóng vai trò quyết định trong sự phát triển và thịnh 

vượng của ASEAN.  

PHẦN IV: Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1. Từ quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Hãy phân tích những cơ hộị đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này? (2,0 điểm) 

Câu 2. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945? (1,0 điểm) 

 

 ------ HẾT ------ 

 


